
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 95C, ngõ 77 Mậu Lương, tổ 12 , Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

22/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CP WINEBOSS

0109974794

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP WINEBOSS
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: WINEBOSS JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: WINEBOSS .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0392252888
Email:

Fax:
Website:

1/4Thời gian đăng từ ngày 22/04/2022 đến ngày 22/05/2022



2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ uống
-     Bán buôn đồ uống có cồn: Bán buôn rượu mạnh; Bán buôn 
rượu vang; Bán buôn bia.
-     Bán buôn đồ uống không có cồn: Bán buôn đồ uống nhẹ 
không chứa cồn, ngọt, có hoặc không có ga như: coca cola, 
pepsi cola, nước cam, chanh, nước quả khác...; Bán buôn nước 
khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác.

4633(Chính)

4. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Dịch vụ đóng gói 8292

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
- Phân phối rượu 
- Nhập khẩu rượu

8299

10. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

11. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

12. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ uống có cồn: Rượu mạnh, rượu vang, bia. 
- Bán lẻ đồ uống không có cồn: Bán lẻ đồ uống nhẹ không 
chứa cồn, ngọt, có hoặc không có ga như: coca cola, pepsi 
cola, nước cam, chanh, nước quả khác...; Bán lẻ nước khoáng 
thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác.

4723

13. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

14. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

15. Bốc xếp hàng hóa 5224

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển.
- Dịch vụ logistics 

5229

17. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

18. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

19. Dịch vụ ăn uống khác 5629

20. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 200.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 MAI THỊ 
THANH TÂM

Số nhà 95C, ngõ 
77 Mậu Lương, tổ 
12, Phường Kiến 
Hưng, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

10.000 100.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 20,000

0381920039
27

2 PHẠM VĂN 
CAN

Số nhà 95C, ngõ 
77 Mậu Lương, tổ 
12, Phường Kiến 
Hưng, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

50.000 500.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 50,000

0010910389
62

8. Cổ đông sáng lập:
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3 NGUYỄN 
VĂN QUÝ

CC ICID 
Complex, Phường 
Dương Nội, Quận 
Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

40.000 400.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 60.000 600.000.000 30,000

0010910222
39

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001091038962
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Đội 4 thôn Lê Xá, Xã Lê Thanh, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 95C, ngõ 77 Mậu Lương, tổ 12, Phường Kiến Hưng, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN CAN Nam

25/10/1991 Kinh Việt Nam

15/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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